BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9.

BÀI 20. CUỘC VÂN ĐỘNG DÂN CHỦ 1936 - 1939

Câu 1. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào? ờ đâu?

a. Tháng 6/1934: Tại Ma Cao (Trung Quốc).

b. Tháng 7/1935: Tại Mat-xcơ-va (Liên Xô).

c. Tháng 3/1935: Tại Ma Cao (Trung Quốc).

d. Tháng 7/1935: Tại I-an-ta (Liên Xô).

Câu 2. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là gì?

a. Chủ nghĩa thực dân cũ.



b. Chủ nghĩa thực dân mới.

c. Chủ nghĩa phát xít.



d. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Câu 3. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) đã có những chủ trương gì?

a. Thành lập Đảng Cộng sản ở mỗi nước.

b. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước.

c. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước tư bản.


d. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa.

Câu 4. Trong năm 1936, Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền và ban hành một số chính sách tiến bộ nào cho các nước thuộc địa?

a. Một số chính sách tự do dân chủ, ân xá tù chính trị.    
b. Đáp ứng các yêu sách của nhân dân.

c. Chính sách kinh tế chỉ huy.




d. Đầu tư khai thác thuộc địa.

Câu 5. Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kỳ 1936 - 1939 dựa trên cơ sơ nào?

a. Đường lối nghị quyết của Quốc tế cộng sản.

b. Tình hình thực tiễn của Việt Nam.

c. Tình hình thế giới, trong nước có sự thay đổi và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản.

d. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.

Câu 6. Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương thời kỳ 1936-1939 là

a. Bọn phản động thuộc địa.


b. Chủ nghĩa phát xít.

c. Bọn phản động Pháp và bè lũ tay sai. 

d. Thực dân Pháp và chính quyền phong kiến.

Câu 7. Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương thời kỳ 1936-1939 là gì?

a. Chống phát xít chống chiến tranh.

b. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

c. Chống phát xít, chống chiến tranh, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình.

d. Chống thực dân Pháp giành độc lập và chống phong kiến đòi ruộng đất cho dân cày.

Câu 8. Năm 1936 Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?

a. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.


b. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

c. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.


d. Mặt trận nhân dân Đông Dương.

Câu 9. Đến tháng 3/1938, Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương được đổi tên thành

a. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

b. Mặt trận Thống nhất phản đế Đông Dương.

c. Mặt trận Dân chủ Đông Dương


d. Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

Câu 10. Hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng trong thời kỳ 1936-1939 có gì khác so với thòi kỳ 1930 -1931?

a. Đấu tranh bí mật và công khai.

b. Đấu tranh hợp pháp nửa hợp pháp, công khai nửa công khai.

c. Đấu tranh hợp pháp, bất hợp pháp.

d. Đấu tranh công khai.

Câu 11. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kỳ cách mạng 1936-1939 là gì?

a. “Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập”.

b. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”.

c. “Độc lập dân tộc” “Người cày có ruộng”.

d. “Chống phát xít chong chiến tranh đế quốc chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”.

Câu 12. Tháng 8/1936 Đảng cộng sản Đông Dương phát động phong trào Đông Dương đại hội nhằm mục đích gì?

a. Chuẩn bị các điều kiện để khởi nghĩa.

b. Thu thập nguyện vọng của quần chúng, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội.

c. Vận động người của Đảng vào Viện dân biểu.

d. Mít tinh diễn thuyết thu thập “dân nguyện”.

Câu 13. Qua các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”, lực lượng nào tham gia đông đảo, hăng hái nhất?

a. Công nhân và nông dân.


b. Học sinh và thợ thủ công.

c. Trí thức và dân nghèo thành thị.

d. Câu a và c đúng.

Câu 14. Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936- 1939 ở Đông Dương thực chất là

a. Một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ.

b. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

c. Một cuộc đấu tranh giai cấp.



d. Một cuộc tuyên truyền giác ngộ quần chúng.

Câu 15. Phong trào đấu tranh tiêu biểu nhất trong cuộc vận động 1936-1939 ở Đông Dương là gì?

a. Phong trào Đông Dương đại hội .

b. Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới Đông Dương (1937).

c. Tổng bãi công của công nhân Công ty than Hòn Gai (11/1936) và cuộc mít tinh tại khu Đấu xảo (Hà Nội) 5/1938

d. Phong trào báo chí tiến bộ và đấu tranh nghị trường.

Câu 16. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào Đông Dương đại hội (1936) là

a. biểu tình.

b. Xuất bản báo chí.

c. Đấu tranh nghị trường.

d. gửi dân nguyện.

Câu 17. Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936- 1939 là gì?

a. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh, dân chủ.

b. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức.

c. Thành lập Mặt trận Dân chủ Nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xã hội.

d. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất.

Câu 18. Vì sao cao trào dân chủ 1936-1939 ở Đông Dương có sự điều chỉnh về đường lối và phương pháp đấu tranh?

a. Tương quan lực lượng giữa ta và địch có sự thay đổi lớn.

b. Tư tưởng và chủ trương của Đảng đã được phổ biến rộng rãi.

c. Hoàn cảnh thế giới và trong nước thay đổi so với trước.

d. Thực dân Pháp đàn áp dã man phong trào đấu tranh của quần chúng.

Câu 19 . Tại sao phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương thu hút được sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?

a. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và ngua cơ chiến tranh.

b. Đảng có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

c. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

d. Quần chúng được tuyên truyền giác ngộ cách mạng.

Câu 20. Bài học nào được rút ra từ phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?

a. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

b. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

c. Linh hoạt phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.

d. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào cách mạng nước ta.

BÀI 21 VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945

Câu 1. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, sự kiện nào đã đẩy thực dân Pháp ở Đông Dương đứng trước những nguy cơ mới?

a. Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức.

b. Quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp.

c. Quân phiệt Nhật tiến sát biên giới Việt - Trung.

d. Nhật đánh chiếm Trung Quốc.

Câu 2. Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ nào?

a. Đầu hàng Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương.

b. Đánh bại Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương.

c. Ngọn lửa cách mạng giải phong dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ bùng nổ, phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp.

d. Cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương.

Câu 3. Nội dung nào không phải chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam trong thời kì Nhật nhảy vào Đông Dương?

a. Thực hiện chính sách Kinh tế chỉ huy.

b. Tăng cường đầu cơ tích trữ.

c. Tăng các loại thuế.

d. Đầu tư phát triển nông nghiệp.

Câu 4. Nhật xâm lược Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lấn dần từng bước để

a. biến Đông Dương thành thuộc địa của Nhật.

b. để độc quyền chiếm Đông Dương.

c. biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của Nhật.

d. để làm bàn đạp tấn công nước khác.

Câu 5. Pháp phải kí Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương  thừa nhận Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục đích quân sự vì

a. Phát xít Nhật phát động chiến tranh ở khu vực Thái Bình Dương.

b. Thực dân Pháp muốn cùng phát xít Nhật bóc lột Đông Dương nhiều hơn.

c. phát xít Nhật lất át Pháp ở Việt Nam.

d. nhân dân Đông Dương đấu tranh mạnh mẽ.

Câu 6. Để nắm độc quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương và tăng cường việc đầu cơ tích trữ để vơ vét bóc lột nhân dân ta, thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì?

a. Tăng các loại thuế gấp ba lần.

b. Thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy”.

c. Thu mua lương thực theo giá rẻ mạt.

d. Bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay.

Câu 7. Dưới hai tầng áp bức bóc lột nặng nề của Pháp-Nhật, giai cấp nào bị khốn khổ nhất, tổn thất nhiều nhất trong nạn đói 1944-1945?

a. Nông dân

b. Công nhân

c. Thợ thủ công

d. a và b đúng

Câu 8. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương (23/7/1941) được ký giữa Pháp và Nhật đã thừa nhận

a. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt.

b. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương.

c. Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục đích quân sự.

d. Pháp phải bảo đảm hậu phương an toàn cho quân đội Nhật.

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chết đói trong mấy tháng đầu năm 1945?

a. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay.

b. Tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta.

c. Thu mua lương thực chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt.

d. Nhật bắt Pháp phải vơ vét của nhân dân ta cúng đốn cho Nhật.

Câu 10. Sự áp bức bóc lột dã man của Nhật- Pháp đã dẫn đến hậu quả gì?

a. Mâu thuẫn giữa toàn thể-nhân dân Việt Nam, với phát xít Nhật sâu sắc.

b. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp sâu sắc.

c. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật sâu sắc.

d. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật - Pháp sâu sắc.

Câu 11. Mục đích của Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là gì?

a. Phá hoại nền nông nghiệp của ta.

b. Phát triển trồng cây công nghiệp.

c. Lấy nguyên liệu cần thiết phục vụ chiến tranh.

d. Phát triển công nghiệp.

Câu 12. Nguyên nhân chung nhất của ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1941) Nam Kì (11/1940) binh biến Đô Lương (1/1941)?

a. Binh lính người Việt bị Pháp bắt sang chiến trường Thái Lan.

b. Thực dân Pháp cấu kết với Nhật bóc lột nhân dân ta.

c. Mâu thuẫn sâu sắc của cả dân tộc với phát xít Nhật và thực dân Pháp.

d. Sự đầu hàng nhục nhã của Pháp đối với Nhật.

Câu 13. Nhật đánh vào Lạng Sơn, Pháp thua chạy, nhân cơ hội đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương nhân dân ta đã vùng dậy khởi nghĩa vào ngày 27/9/1940. Đó là nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa?

a. Bắc Sơn (9/1940).

b. Nam Kì (11/1940).

c. Binh biến Đô Lương (1/1941).

d. Tất cả các cuộc khởi nghĩa trên.

Câu 14. Lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?

a. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940).

b. Cuộc binh biến Đô Lương (1/1941).

c. Cả ba cuộc khởi nghĩa trên. 

d. Cuộc khởi nghĩa Nam Kì (11/1940).

Câu 15. Những người con ưu tú của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn sau cuộc khởi nghĩa nào?

a. Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

b. Khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940).

c. Khởi nghĩa Nam Kì (11/1940).

d. Binh biến Đô Lương (1/1941).

Câu 16. Bài học quan trọng rút ra từ hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kì là?

a. xây dựng lực lượng vũ trang và chiến tranh du kích 

b. Khởi nghĩa đúng thời cơ.

c. có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

d. Có tinh thần đoàn kết toàn dân.

Câu 17. Khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra trên địa bàn tỉnh nào?

a. Cao Bằng.

b. Lạng Sơn.

c. Hà Nội.

d. Bắc Giang

Câu 18. Điểm giống nhau về ý nghĩa của Khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì là gì?

a. Các lực lượng vũ trang cách mạng ra đời phát triển.

b. là những phát súng đầu tiên báo hiệu một cao trào cách mạng mới.

c. Thể hiện khả năng đấu tranh vũ trang của nhân dân ta.

d. Để lại nhiều bài học quý cho cách mạng.

câu 19. Pháp thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy với mục đích

a. Phát triển nền kinh tế cho các nước Đông Dương.

b. giúp phát xít Nhật khai thác Đông Dương hiệu quả.

c. hạn chế phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

d. Lợi dụng thời chiến để nắm độc quyền nền kinh tế Đông Dương.
Câu 20. Nguyên nhân chung làm cho cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì thất bại là gì?

a. Quần chúng chưa sẵn sàng.

b. Kẻ thù còn mạnh, lực lượng cách mạng chưa được tổ chức, chuẩn bị đầy đủ, thời cơ chưa chín muồi.

c. Lực lượng vũ trang còn yếu.

d. Lệnh tạm hoãn khởi nghĩa về không kịp.

Câu 21. Điểm giống nhau giữa Khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì là

a. Các lực lượng vũ trang cách mạng ra đời phát triển.

b. nổ ra khi thời cơ chưa chín muồi.

c. thành phần tham gia là binh lính.

d. tịch thu tài sản của đế quốc và tay sai chia cho dân nghèo.

Câu 22. Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam là gì?

a. Đội du kích Bắc Sơn.


b. Đội du kích Ba Tơ.

c. Đội du kích Võ Nhai.


d. Đội du kích Đình Bảng.

Câu 23. Đội du kích Bắc Sơn sau này phát triển thành.

a. Việt Nam giải phóng quân.

b. Cứu quốc quân.

c. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

d. Quân đội nhân dân Việt Nam.

Câu 24. Nguyên nhân chính làm cho khởi nghĩa Nam Kì thất bại là

a. kế hoạch khởi nghĩa bị lộ.

b. chưa có sự chuẩn bị đầy đủ lực lượng chính trị và vũ trang.

c. Lực lượng vũ trang còn yếu.

d. Lệnh tạm hoãn khởi nghĩa về không kịp.

Câu 25. Tính chất của cuộc khởi nghĩa Nam Kì là gì?

a. Khởi nghĩa tự phát.

b. Khởi nghĩa tự giác.

c. Khởi nghĩa từ tự phát chuyển thành tự giác.

d. Khởi nghĩa từ tự giác sau chuyển sang tự phát.

Câu 26. Khi quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam, quân Pháp có thái độ và hành động gì?

a. Kiên quyết đấu tranh chống quân Nhật.

b. Phối hợp cùng nhân dân ta chống Nhật.

c. Vừa chống Nhật vừa bắt tay với chúng để đàn áp nhân dân Đông Dương.

D. Nhanh chóng đầu hàng, câu kết với Nhật cùng thống trị và bóc lột nhân dân ta.

BÀI 22 CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA

Câu 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thư VIII tổ chức tại đâu?

a. Pác Bó (Cao Bằng)

b. Bắc Cạn

c. Bắc Sơn (Lạng sơn)

d. Tân Trào (Tuyên Quang)

Câu 2. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào?

a. Từ 10-15/5/1941

b. Từ 10-19/5/1941

c. Từ 10-25 /5/1941

d. Từ 10-29/5/1941

Câu 3. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII (T5/1941), Hội nghị đã chủ trương thành lập mặt trận nào?

a. Mặt trận Liên Việt.

b. Mặt trận Đồng minh.

c. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).

d. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

Câu 4. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII quyết định tạm gác khẩu hiệu nào?

a. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo”

b. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.

c. “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công”.

d. Thực hiện “Người cày có ruộng”.

Câu 5. Nội dung không phải chủ trương của Đảng được đề ra trong Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1945)

a. Phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp – Nhật.

b. Tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.

c. Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).

d. Phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Câu 6. Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày nào?

a. 10/5/1941

b. 15/5/1941

c. 19/5/1941

d. 29/5/1941

Câu 7. Vai trò của Mặt trận Việt Minh được thể hiện trong thời kỳ nào?

a. 1930-1931

b. 1936-1939

c. 1939-1941

d. 1941-1945

Câu 8. Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam là gì?

a. Đội du kích Bắc Sơn.

b. Đội du kích Ba Tơ.

c. Đội du kích Võ Nhai.

d. Đội du kích Đình Bảng.

Câu 9. Tỉnh nào được coi là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh?

a. Cao Bằng

b. Bắc Cạn.

c. Lạng Sơn

d. Hà Giang.

Câu 10. Đội du kích Bắc Sơn - Võ Nhai hợp nhất với đội du kích Thái Nguyên thành:

a. Việt Nam giải phóng quân.

b. Cứu quốc quân.

c. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

d. Quân đội nhân dân.

Câu 11. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày tháng năm nào, ở đâu?

a. 22/12/1941, Tân Trào (Tuyên Quang)

b.22/12/1942, Bắc Cạn.

c. 22/12/1943, Lạng Sơn.

d. 22/12/194, ở khu rừng Trần Hưng Đạo tại Cao Bằng.

Câu 12. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của

a. Võ Nguyên Giáp

b. Văn Tiến Dũng

c. Hồ chí Minh.

d. Phạm Văn Đồng.

Câu 13. Ngay sau khi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã giành thắng lợi đầu tiên ở đâu?

a. Bắc Sơn

b. Phay Khắt, Nà Ngần

c. Võ Nhai.

d. Tân Trào.

Câu 14. Nhiều tờ báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xuất bản là:

a. Tiền phong, Dân chúng, Lao động

b. Bạn dân, Tin tức

c. Thanh niên, Nhành lúa

d. Cờ giải phỏng, Chặt xiềng, Cứu quốc, Việt Nam độc lập...

Câu 15. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người?

a. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng có 36 người

b. Do đồng chí Trường Chinh làm đội trưởng có 34 người

c. Do đồng chí Phạm Hùng làm đội trưởng có 35 người

d. Do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng có 34 người

Câu 16. Nguyên nhân Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 9/3/1945?

a. Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh, Mĩ, phe phát xít đang thua to

b. Ở Đông Dương, thực dân Pháp đang ráo riết hoạt động chờ đội quân Đồng minh.

c. Để độc chiếm Đông Dương.

d. Cả ba ý kiến trên.

Câu 17. Nhật đảo chính Pháp vào thời điểm nào sau đây?

a. Trưa mồng 9/3/1945.

b. Sáng mồng 9/3/1945.

c. Ngày 9/3/1945.

d. Đêm mồng 9/3/1945.

Câu 18. Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và ra chỉ thị nào?

a. Cuộc đảo chính Nhật-Pháp gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện.

b. Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

c. Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật để độc quyền chiếm Đông Dương.

d. Nhật là kẻ thù chủ yếu của nhân dân Đông Dương.

Câu 19. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của

a. Tổng bộ Việt Minh.

b. Hồ Chí Minh.

c. Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

d. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Câu 20. Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng nhận định kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là ai?

a. Thực dân Pháp.

b. Phát xít Nhật.

c. Phát xít Pháp - Nhật.

d. Phát xít Nhật và phong kiến nhà Nguyễn.

Câu 21. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng đã quyết định phát động cao trào nào?

a. Kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa.

b. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa.

c. Cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.

d. Khởi nghĩa giành chính quyền.

câu 22. khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” nêu ra trong văn kiện nào?

a. Văn kiện Đại hội Quốc dân Tân Trào (ngày 16 đến ngày 17/8/1945)

b. Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

c. Văn kiện Hội nghị toàn quốc của Đảng (ngày 14 đến ngày 15/8/1945)

d. Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ngày 9/3/1945)

Câu 23. Nội dung nào không phải quyết định của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng?

a. Ra Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

b. Xác định kẻ thù chính, trước mắt của nhân dân Đông Dương là Phát xít Nhật.

c. Phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.

d. Thành lập ủy ban khởi nghĩa.

Câu 24. Sau đêm 9/3/1945 khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Đông Dương sử dụng là gì?

a. “Diệt phát xít Nhật”.

b. “Chống phát xít, chống chiến tranh”.

c. “Phá kho thóc Nhật, giải quyết nạn đói”.

d. “Tự do, cơm áo, hòa bình”.

Câu 25. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân hợp nhất với tên gọi là?

a. Giải phóng quân.

b. Việt Nam giải phóng quân.

c. Quân đội nhân dân Việt Nam.

d. Quân giải phóng Việt Nam. 

